ÔN TUẦN NGHỈ  
( Làm vào vở toán nhà - rèn chữ - Ghi thứ theo từng ngày )
- Thường xuyên ôn bảng nhân,bảng chia
Thứ 2, ngày 16/3/2020
Bài 1 :  Đặt tính rồi tính
     23 905 + 494 742              690 255 – 64 8965           964 x  402        28 853 : 17
Bài 2 :  Quy đồng mẫu số các phân số sau:
a/   và              b/   và             c/   và            d/   và          e/   và 
Bài 3 :  Rút gọn phân số:  ;   ;    ;   ;    ;   ;    ;    
Bài 4:  Trong các số: 9402 ; 4563 ; 66816; 2050 ; 2229; 3576 ; 900.
a) Số nào chia hết cho 3?                  b) Số nào chia hết cho 9?
c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?
Bài 5 Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m. Tính  diện tích hình chữ nhật đó.
Tiếng Việt 
 Đọc  và trả lời câu hỏi các bài tập đọc tuần 25,26 nhiều lần ( chú ý đánh vần từ khó )
Thứ 3, ngày 17/3/2020
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
      1344 : 24                   432 : 36                    10395 : 231                       12345 x 23   
      9108 : 36                   9450 : 35                   644  x  315                        342  x  234
Bài 2:  Trong các số: 1350 ; 4568 ; 7816; 2052 ; 2238 ;3558 ; 9009.
a) Số nào chia hết cho 3?
b) Số nào chia hết cho 2?
c) Số nào chia hết cho cả 2; 3 và 5? 
Bài 3 Một hình chữ nhật có chu vi là 520 m, chiều dài hơn chiều rộng là 30 m. Tính  diện tích hình chữ nhật đó.
 Bài 4**: Trung bình cộng số học sinh 2 lớp 4A và 4B là 26, lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Tiếng Việt ( làm vào VỞ)
Rèn chữ bài : Hoa sầu đâu /50
Thứ 4, ngày 18/3/2020
Bài 1 : Đặt tính rồi tính
                      203 x 29          45678 : 45        28905 : 232                                     2337 x  806                                                                           
Bài 2: Tìm x :     a. 30240 : x = 42    
                            b. ( x + 3 ) x 247 = 40755                    
Bài 3. Một tổ thợ xây nhận 975 000 đồng tiền công . Hỏi trung bình mỗi người thợ nhận được bao nhiêu tiền, biết rằng tổ đó có 15 người thợ.
Bài 4** Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 247m. Chiều dài hơn chiều rộng 37m. Người ta trồng khoai trên khu đất đó , tính ra cứ 5 m² thì thu hoạch được 32 kg khoai. Hỏi người ta thu hoạch được ở khu đất đó bao nhiêu kg khoai ?
  Tiếng Việt ( làm vào VỞ)
Rèn chữ bài : Đoàn thuyền đánh cá /59,60
Thứ 5, ngày 19/3/2020
Bài 1  Đặt tính rồi tính
                      899 x 29          17825 : 67        28905 : 123                                     37 x  86
Bài 2:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
                508dm2 = ............cm2 ;                    273100cm2 = ....m2............dm2;    
              2007cm2 =  ...........dm2.........cm2         2km2 6m2    =  ...........................m2                                                            
Bài 3: Một nhà máy trong một năm sản xuất được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm nhà máy đó làm việc trong 305 ngày?
Bài 4: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 300 m, chiều dài hơn chiều rộng là 60m. Tính  diện tích hình chữ nhật đó. ?( Dạng Tổng – Hiệu)
Bài 5**: Tổng của hai số bằng số lớn  nhất có 6 chữ số khác nhau . Hiệu của hai số bằng số bé nhất có 6 chữ số . Hãy tìm hai số đó .
Tiếng Việt ( làm vào VỞ)
1.Xác định thành phần ngữ pháp( CN – VN) trong các câu sau:
a. Việc học quả là khó khăn , vất vả.
b.Sáng sớm, bà con trong các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng.
c. Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chưng, trò chuyện đến sáng.
d.Ở biển, lúc mặt trời mọc, phong cảnh thật nên thơ.
e.Về mùa thu, trời xanh và cao dần lên.
f.Trên đỉnh cột cao chót vót, lá cờ đang tung bay.
g.Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng bản chìm trong biển mây mù. 
[bookmark: _GoBack]Thứ 6, ngày 20/3/2020
Bài 1:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
                2508cm2 = ...m2.........cm2 ;                    124500cm2 = ....m2............dm2;    
              3 giờ 45 phút =  ...........phút                   245 giây =...... phút.. ....... giây
Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau khi m = 5; n = 25
         a/  50 0: m - n                           b/  m x n + m x 176 - m
Bài 3:  Tìm y
a/  y : 125 = 207                        b/ 1250 : y = 25                            c/    3597  :y = 109
Bài 4: Cho các phân số:  ; 
a. Phân số nào bé hơn 1?
b. Phân số nào bằng 1?
c. Phân số nào lớn hơn 1?
Bài  5:    Hình bình hành có diện tích 1230 cm2. Biết chiều cao là 30 cm . Tính cạnh đáy hình bình hành đó?
Bài 6: Hình bình hành có tổng độ dài cạnh đáy và chiều cao là 230 cm, chiều cao kém cạnh đáy 24 cm. Tính diện tích hình bình hành đó?


